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	PHÒNG GD&ĐT TIÊN LỮ
TRƯỜNG TH-THCS NGÔ QUYỀN

	MA TRẬN 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn 8
Năm học: 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 90 phút


	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ Đường luật
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100


	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



	PHÒNG GD&ĐT TIÊN LỮ
TRƯỜNG TH-THCS NGÔ QUYỀN

	BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn 8
Năm học: 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 90 phút



	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ Đường luật
	Nhận biết: 
- Nhận biết được thể thơ 
- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú Đường luật như: số tiếng, số câu, cách gieo vần, tạo nhịp, bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.            
- Nhận biết được các biện pháp tu từ.
Thông hiểu: 
- Hiểu được giá trị nội dung của văn bản 
- Hiểu được giá trị nghệ thuật của văn bản 
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản.
- Hiểu được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ, từ tượng hình, từ tượng thanh.
- Hiểu được một số đặc trưng của thơ Đường luật được thể hiện trong văn bản  
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản. 
- Biết trân quý giá trị văn hoá, văn học truyền thống 
	3 TN

















	
5 TN


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Phân tích một tác phẩm văn học
	Nhận biết:  
- Xác định kiểu bài: nghị luận phân tích (một bài thơ trào phúng)
- Xác định được cấu trúc, bố cục của bài văn phân tích
- Xác định được những nội dung cơ bản, một số nét đặc sắc về nghệ thuật
- Nêu cảm nghĩ khái quát về bài thơ.
Thông hiểu: Viết bài văn phân tích tác phẩm văn học đảm bảo các yếu tố cơ bản: giới thiệu khái quát về tác giả và bài thơ, phân tích được được những nội dung cơ bản, một số nét đặc sắc về nghệ thuật; khẳng định được vị trí, ý nghĩa của bài thơ
Vận dụng: Viết được bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn 
Vận dụng cao: Có sự sáng tạo trong dùng từ, diễn đạt, cảm nhận. Qua đó, rút ra được ý nghĩa của bài thơ 
	
	
	
	1TL*







	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
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	            ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 20/03/2024


MÃ ĐỀ 101
Phần I: Đọc - Hiểu văn bản (6,0 điểm)	
Em hãy đọc ngữ liệu sau, trả lời các câu hỏi và ghi câu trả lời vào giấy kiểm tra :
NĂM MỚI CHÚC NHAU
	Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
Đứa thì mua tước đứa mua quan
Phen này ông quyết đi buôn lọng
Vừa chửi, vừa la cũng đắt hàng.

Nó lại mừng nhau cái sự giàu
Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu.

Nó lại mừng nhau sự lắm con
Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn
Phố phường chật hẹp người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.
                                      (Trần Tế Xương)



Câu 1 : Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn tứ tuyệt
B. Thất ngôn 
C. Thất ngôn bát cú
D. Ngũ ngôn 
Câu 2 : Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là?
A. Tự sự
B. Biểu cảm
C. Miêu tả
D. Nghị luận
Câu 3 : Đâu không phải là lời chúc của nhân vật “nó” ở trong bài thơ trên?
A. Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
B. Chúc nhau cái sự sang
C. Chúc cho ra cái giống người
D. Chúc nhau cái sự giàu
Câu 4 : Trong bài thơ, việc sử dụng cặp đại từ “nó-ông”  biểu thị thái độ nào của tác giả?
A. Vui vẻ, phấn khởi, sảng khoái
B. Thất vọng, buồn đau, sầu thảm 
C. Coi trọng, nể phục, tán đồng
D. Coi thường, khinh rẻ, giễu cợt
Câu 5 : Trong khổ thơ thứ hai, nhân vật “ông” quyết đi buôn lọng là vì?
A. Đây là nghề có lợi nhuận rất cao
B. Đây là nghề truyền thống của gia đình ông
C. Nhiều người mua tước, mua quan
D. Nhiều người ưa chuộng, buôn bán hợp thời.
Câu 6 : Hai câu thơ sau trong bài thơ được ngắt theo nhịp nào?
“Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu”
A. Nhịp 4/3
B. Nhịp 3/3
C. Nhịp 3/3/2
D. Nhịp 2/2/3
Câu 7 : Bài thơ được gieo vần gì?
A. Vần lưng
B. Vần chân
C. Vần liền
D. Không có vần
Câu 8 : Lời chúc năm mới trong bài thơ đã lật tẩy bản chất nào của bọn quan lại?
A. Lật tẩy bọn người thích sinh đẻ con cái nhiều trong xã hội xưa
B. Lật tẩy bọn quan lại, cường hào độc ác trong xã hội phong kiến xưa
C. Lật tẩy bản chất tham lam, đểu cáng của bọn quan lại hợm hĩnh trong xã hội cũ
D. Lật tẩy bản chất thích giàu sang, phú quý của bọn quan lại trong xã hội cũ
Câu 9: Bài thơ gửi đến chúng ta thông điệp gì? 
Câu 10: Em có suy nghĩ gì về nét đẹp trong ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong cuộc sống hôm nay? (Dùng khoảng 5 câu văn để trình bày)
 Phần II: Viết (4,0 điểm)
	    Phân tích bài thơ “Năm mới chúc nhau” của Trần Tế Xương.
------------------------- Hết -------------------------
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	            HDC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 20/03/2024


MÃ ĐỀ 101
	Phần I
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	[bookmark: _Hlk159764845]Trắc nghiệm
	1
	B
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	Tự luận
	9
	- Bài thơ là tiếng lòng trăn trở của nhà thơ Tú Xương trước thế thái nhân tình...
+ Thể hiện sự phê phán của tác giả đối với lối sống lố lăng, kệch cỡm của những kẻ giàu sang trước cảnh đời nô lệ, dân chúng lầm than
+ Lên án những lời chúc thọ sáo rỗng, hình thức, không có ý nghĩa thực tế. 
+ Mong muốn tất cả mọi người đều được sống một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.
(Lưu ý: HS đưa ra phương án khác phù hợp, thuyết phục-> GV cho đủ điểm)
	1,0


	
	10
	HS có thể trình bày theo suy nghĩ của bản thân nhưng diễn đạt cần mạch lạc, nội dung phù hợp với chuẩn mực đạo đức.
* Gợi ý:
- Ngày nay, nhiều truyền thống tốt đẹp vẫn được người Việt Nam lưu giữ và phát huy trong ngày tết cổ truyền: 
+ Thờ cúng tổ tiên.
+ Nói những lời chúc mừng tốt đẹp.
+ Đoàn viên, sum vầy,…
- Mỗi người Việt Nam cần có trách nhiệm giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp đó nhưng đồng thời cũng cần loại bỏ những hủ tục lạc hậu, những việc làm thiếu văn minh, không phù hợp với thuần phong mĩ tục của dân tộc,…
...
 (Lưu ý: HS có thể diễn đạt khác phù hợp vẫn cho đủ điểm)
	1,0




Phần II: Viết
	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học. 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng)
	0.25

	
	
	c. Phân tích bài thơ: 
Gợi ý
* Mở bài: 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Nêu khái quát ý nghĩa và tầm quan trọng của bài thơ
* Thân bài: 
- Nội dung chính của bài thơ:
+ Mô tả phong tục chúc Tết trong xã hội Việt Nam
+ Những lời chúc tết đặc biệt mang tính châm biếm, chế giễu
+ Sự mâu thuẫn giữa nội dung và hình thức chúc nhau
+ Lời bình luận của nhà thơ sau mỗi câu chúc
- Ý nghĩa của bài thơ:
+ Bài thơ thể hiện sự khinh ghét, châm biếm, phê phán bản chất tham lam, đểu cáng của bọn quan lại hợm hĩnh xưa
+ Thể hiện nghệ thuật trào phúng sắc sảo bậc thầy của Tú Xương
- Giá trị nghệ thuật của bài thơ:
+ Ngôn ngữ cô đọng, hàm súc.
+ Cặp đại từ “nó – ông” góp phần thể hiện thái độ coi thường, khinh rẻ, căm tức trước sự tham lam, giả dối của đám quan lại thời xưa.
+ Giọng điệu thơ mỉa mai, châm biếm góp phần làm nổi bật chủ đề của bài thơ,…
* Kết bài: 
- Khái quát ý nghĩa của tiếng cười trào phúng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm
(Lưu ý: HS có thể triển khai bài làm theo bố cục khác phù hợp vẫn cho đủ điểm)
	2.5

	
	
	c. Chính tả, dùng từ, đặt câu
 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.5

	
	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về nội dung nghị luận.
	0.5


PHẦN KÝ XÁC NHẬN:
TÊN FILE ĐỀ ĐỀ XUẤT: V8-THƠ ĐƯỜNG LUẬT-NĂM MỚI CHÚC NHAU-NLVH-PHÂN TÍCH TÁC PHẨM THƠ
MÃ ĐỀ ĐỀ XUẤT: 101
TỔNG SỐ TRANG:
	Tổng số trang của tập này: 08 trang
	Tổng số trang của đề: 02 trang
	Tổng số trang của Hướng dẫn chấm: 02 trang
	NGƯỜI RA ĐỀ
	
	NGƯỜI THẨM ĐỊNH VÀ PHẢN BIỆN CỦA TRƯỜNG

	(ký, ghi rõ họ và tên)
	
	(ký, ghi rõ họ và tên)

	

	
	

	Đoàn Thị Thu Phương
	
	Nguyễn Hương Thùy



XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)











